Bài 2: NHỮNG NGUYÊN LÝ VÀ QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

     2. Những Nguyên Lý Và Quy Luật Cơ Bản Của Phép Biện Chứng Duy Vật

2.1. Những nguyên lý tổng quát

2.1.1 Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
  Quan sát thế giới ta thấy có vô số những sự vật, hiện tượng muôn màu, muôn vẻ. Tất cả chúng có liên hệ gì với nhau không? Nếu có thì nhân tố nào quy định sự liên hệ đó?


Có hai quan điểm đối lập nhau khi trả lời câu hỏi thứ nhất: 


+ Quan điểm siêu hình cho rằng tất cả sự vật hiện tượng tách rời nhau, cái nào riêng cái ấy… hoặc giả nếu có thì đó chỉ là liên hệ bề ngoài, không có liên hệ bên trong. Cũng có người thừa nhận sự liên hệ và tính đa dạng của nó nhưng lại không thừa nhận sự chuyển hoá giữa các mối liên hệ khác nhau. 


+ Quan điểm biện chứng cho rằng thế giới là một chỉnh thể thống nhất. Các sự vật hiện tượng và các quá trình vừa tách biệt nhau, vừa có sự liên hệ qua lại, thâm nhập và chuyển hoá lẫn nhau. Trong thế giới có nhiều mối liên hệ, triết học nghiên cứu những mối liên hệ chung, có tính phổ biến còn những liên hệ có tính riêng biệt thuộc đối tượng nghiên cứu của những ngành khoa học khác. 


Trả lời câu hỏi thứ hai (nhân tố nào quy định sự liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng trong thế giới?) cũng có những quan điểm khác nhau. 


+ Quan điểm duy tâm khách quan: do quyền lực của các lực lượng siêu tự nhiên (Hêghen)


+ Quan điểm duy tâm chủ quan: do phức hợp cảm giác của con người (Bécơli)


+ Quan điểm duy vật biện chứng khẳng định cơ sở của sự liên hệ các sự vật, hiện tượng là tính thống nhất vật chất của thế giới. Tất cả mọi sự vật, hiện tượng đều là những dạng khác nhau của một thế giới duy nhất là thế giới vật chất. Ngay cả tư duy của con người cũng chỉ là thuộc tính của một dạng vật chất có tổ chức cao là bộ não con người và nội dung của ý thức cũng chỉ là kết quả phản ánh của các quá trình vật chất khách quan. Nhờ có tính thống nhất vật chất của thế giới mà các sự vật, hiện tượng không ngừng tồn tại trong mối liên hệ, mà còn chuyển hoá lẫn nhau theo những quan hệ xác định. 


Thực tế cho thấy các sự vật, hiện tượng tồn tại và bộc lộ bản chất của chúng thông qua sự tác động qua lại giữa các mặt của bản thân chúng hay sự tác động của chúng với sự vật, hiện tượng khác. 


Từ phân tích trên, Chủ nghĩa duy vật biện chứng đưa ra khái niệm về mối liên hệ, mối liên hệ  phổ biến
· Khái niệm mối liên hệ, mối liên hệ phổ biến:

+ Khái niệm mối liên hệ  dùng để chỉ sự quy định, sự tác động qua lại, sự chuyển hoá lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng hay giữa các mặt của một sự vật, của một hiện tượng trong thế giới; 
+  Khái niệm mối liên hệ phổ biến dùng để chỉ tính phổ biến của các mối liên hệ của các sự vật, hiện tượng của thế giới, đồng thời cũng dùng để chỉ các mối liên hệ tồn tại ở mọi sự vật, hiện tượng của thế giới, nó thuộc đối tượng nghiên cứu của phép biện chứng.
·  Tính chất của mối liên 

Các mối liên hệ trong thế giới vật chất có tính khách quan, tính phổ biến và tính đa dạng phong phú. 


+ Tính khách quan: Các sự vật, hiện tượng trong thế giới vật chất luôn luôn tất yếu tồn tại trong các mối liên hệ với những sự vật, hiện tượng khác. Con người cũng vậy, dù muốn hay không vẫn phải tồn tại không những trong mối liên hệ nội tại, mà còn trong quan hệ với người khác, với xã hội. 

+ Tính phổ biến: Tất cả các sự vật, hiện tượng đều tồn tại trong những mối liên hệ. Không có một sự vật, hiện tượng nằm ngoài mối liên hệ. Nói cách khác, ở đâu, lúc nào, và với bất cứ sự vật, hiện tượng nào chúng ta cũng vẫn có thể tìm được mối liên hệ nội tại và liên hệ với sự vật, hiện tượng khác. Trong tự nhiên, xã hội và tư duy con người đều có những mối liên hệ. 

+ Tính đa dạng, phong phú: Có nhiều hình thức liên hệ do tính đa dạng và phức tạp của sự vật, hiện tượng quy định như mối liên hệ bên trong và mối liên hệ bên ngoài; mối liên hệ tất nhiên và mối liên hệ ngẫu nhiên … Và, chính mối liên hệ nhiều vẻ của sự vật, hiện tượng đã tạo thành lịch sử phát triển của sự vật, hiện tượng đó. 


Mối liên hệ giữa sự vật, hiện tượng luôn diễn ra trên hai mặt: trong không gian đó là sự phụ thuộc vào nhau, tác động lẫn nhau khi chúng ở những vị trí địa điểm khác nhau; trong thời gian đó là sự tác động qua lại phụ thuộc vào nhau khi xét chúng ở các quá trình, các giai đoạn phát triển khác nhau. 

Trong sự vận động phát triển của sự vật, hiện tượng thì mỗi loại liên hệ có vai trò khác nhau, trong đó mối liên hệ bên trong có vai trò quyết định, còn mối liên hệ bên ngoài phải thông qua các mối liên hệ bên trong để phát huy tác dụng. Tuy nhiên, trong những điều kiện nhất định nó có thể giữ vai trò quyết định. 


Sự phân chia các mối liên hệ chỉ mang tính tương đối nhưng rất cần thiết, nó giúp chúng ta có cách tác động phù hợp nhằm đưa lại hiệu quả cao trong hoạt động thực tiễn.


*  Ý nghĩa phương pháp luận:


- Vì bất cứ sự vật, hiện tượng trong thế giới đều tồn tại trong mối liên hệ với các sự vật, hiện tượng khác và mối liên hệ rất đa dạng, phong phú nên khi nhận thức về chúng, chúng ta phải có quan điểm toàn diện. 

Quan điểm này đòi hỏi: 


Một là, phải xem xét sự vật trong mối liên hệ qua lại giữa các bộ phận, các yếu tố giữa các mặt chính của bản thân sự vật và trong sự tác động qua lại giữa sự vật đó với các sự vật khác, kể cả mối liên hệ trực tiếp và mối liên hệ gián tiếp. 


Hai là, phải biết phân biệt từng mối liên hệ, phải biết chú ý tới mối liên hệ bên trong, mối liên hệ bản chất, mối liên hệ chủ yếu, mối liên hệ tất nhiên, … để hiểu rõ bản chất của sự vật và có phương pháp tác động phù hợp nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động của bản thân. Đương nhiên, trong nhận thức và hành động, chúng ta cần chú ý đến sự chuyển hoá lẫn nhau giữa các mối liên hệ ở những điều kiện xác định. Ngoài ra, quan điểm toàn diện còn đòi hỏi cần đặt sự vật, hiện tượng trong mối liên hệ với nhu cầu thực tiễn của con người. Và, con người bằng hành động thực tiễn có thể biến đổi mối liên hệ nội tại của sự vật, hiện tượng cũng như mối liên hệ giữa sự vật đó với các sự vật khác. 


Như vậy, quan điểm toàn diện trái với cách nhìn phiến diện và không đồng nhất với cách xem xét dàn trải, liệt kê những tính quy định khác nhau của sự vật, hiện tượng. Nó đòi hỏi chúng ta phải đi từ tri thức về nhiều mặt, nhiều mối liên hệ của sự vật, hiện tượng đến chỗ khái quát để rút ra cái cơ bản, cái bản chất chi phối sự tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng đó. 


Quan điểm toàn diện cũng trái với chủ nghĩa chiết trung và thuật ngụy biện. Chủ nghĩa chiết trung dường như chú ý nhiều mặt, nhiều mối quan hệ nhưng đó là sự ghép đặt tùy tiện, chủ quan những cái hết sức khác nhau và tạo thành một hình ảnh không đúng về sự vật và dĩ nhiên không xác định được bản chất của sự vật, hiện tượng. Thuật ngụy biện cũng chú ý tới nhiều mặt, nhiều mối liên hệ khác nhau của sự vật, hiện tượng, nhưng lập luận chủ quan, lấy cái thứ yếu làm cái chủ yếu, cái không cơ bản thành cái bản chất. 

- Vì mọi sự vật, hiện tượng đều tồn tại trong không gian, thời gian nằm bên cạnh quan điểm toàn diện cần có quan điểm lịch sử - cụ thể, nghĩa là khi xem xét sự vật, hiện tượng cần chú ý đúng mức đến hoàn cảnh lịch sử - cụ thể đã làm phát sinh, phát triển, tức bối cảnh hiện thực mà sự vật, hiện tượng tồn tại. Không nên tách rời hoặc thay đổi các mối liên hệ trong không gian và thời gian cụ thể của sự vật, hiện tượng. 

